
STT Tên chủ đầu tư Địa chỉ Ghi chú

1
Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà 

Nội

thửa số 04, 03, 02, 01 phường Yên Nghĩa, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông

Thế chấp quyền sử 

dụng đất

2
Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà 

Nội

15, 28-1 phường La Khê, phường Dương 

Nội, quận Hà Đông

Thế chấp quyền sử 

dụng đất

3
Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - 

Trung Kính

Khu A, B Tổ 51 phố Trung Kính, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Thế chấp quyền sử 

dụng đất

4
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam 

(13GCN)

TT14, TT15, TT16, TT17, TT18, TT19, 

TT20, TT23, TT36, TT41, TT42, CC4, 

CC6, Dự án KĐTM C2, phường Yên Sở 

và Trần Phú, quận Hoàng Mai

Thế chấp quyền sử 

dụng đất

5 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Việt

LK-05, LK-10, BT-03, BT-04, BT-18, LK-

03, LK-06, LK-07, LK-08, LK-09, LK-29 

KĐTM Phú Lương, quận Hà Đông

thế chấp quyền sử 

dụng đất

6
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng 

hợp Hà Nội (06GCN)

D43-LK3, C9-NV6, C59-LK17, C62-

LK19, C63-LK19,C64-LK20, KĐTM 2 

bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 

Nội, quận Hà Đông

Thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

7 Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long
thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài 

Đức

Thế chấp 1 phần 

tài sản gắn liền với 

đất hình thành 

trong lương lai 

(trừ 142 căn hộ đã 

bán)

8
Công ty cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật 

Việt Nam

Lô CHC1 khu D6,9, Dự án đấu giá QSDĐ, 

phường Phú Thượng và Xuân La, quận 

Tây Hồ

Thế chấp quyền sử 

dụng đất

9 Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest

Khu đất có ký hiệu TTDV-01, KĐTM An 

Hưng, phường La Khê và phường Dương 

Nội, quận Hà Đông

thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

10 Công ty CP Tập đoàn Nam Cường

thửa 186, 156, 192, 200, 177, 198, 206, 

222, 227, 229, 234, 244, 242, 217, 174, 

138, 120, 246, 245, 150, 54, 71, 254, 164 

thửa KĐTM Dương Nội (khu A), phường 

Dương Nội, quận Hà Đông

thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

11 Công ty cổ phần Tập đoàn T&T phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai

Tài sản với đất 

hình thành trong 

tương lai

12
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 

Trung Yên

Lô đất số 19.NO và 20.BT KĐTM Bắc Đại 

Kim mở rộng, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai

Thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền 

với đất

13 Công ty TNHH Minh Hưng
Số 137, phố Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên

Thế chắp bằng 

quyền sử dụng đất
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14
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng 

hợp Hà Nội  

Thửa 04, 49, 33, 09, 43, 21, 16, 07, 28, 37, 

43, xã An Khánh, huyện Hoài Đức

Thế chấp một 

phần tài sản gắn 

liền với đất

15
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng 

hợp Hà Nội  

Thửa 04, 49, 33, 09, 43, 21, 16, 07, 28, 37, 

xã An Khánh, huyện Hoài Đức

Thế chấp quyền sử 

dụng đất

16
Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác 

tài sản - NH TMCP Quân đội

Lô 1.A.IV thuộc quỹ đất xây dựng công 

trình công cộng hỗn hợp KĐTM Mỹ Đình 

1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm

Thế chấp quyền sử 

dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất 

hình thành trong 

tương lai

17
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

khách sạn Tân Hoàng Minh
phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa

Thế chấp 1 phần 

tài sản gắn liền với 

đất hình thành 

trong lương lai 

18
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung 

Việt

KĐTM Phú Lương, phường Phú Lương, 

quận Hà Đông

Thế chấp quyền sử 

dụng đất

19
Công ty cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa 

học kỹ thuật

Số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy

Thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

20
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng 

hợp Hà Nội  

D20-CTDDCN1, KĐTM hai bên đường 

Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận 

Hà Đông và xã La Phù, huyện Hoài Đức

thế chấp quyền sử 

dụng đất

21
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án 

Quốc tế

Số 2-4 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, 

quận Ba Đình

thế chấp quyền sử 

dụng đất

22
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng 

hợp Hà Nội

D36-BT, C38-NV3, C49-LK12,  KĐTM 2 

bên đường Lê Trọng Tấn, xã La Phù, 

huyện Hoài Đức và phường Dương Nội, 

quận Hà Đông

thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

23 Công ty TNHH Vintep Hà Nội
Lô đất NO10 Khu tái định cư, phường 

Giang Biên, quận Long Biên

Thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền 

với đất hình thành 

trong tương lai

24
Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế và Đầu 

tư sản xuất

Lô C/D13 KĐTM Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy

Thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

25
Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Hải 

Dương

Lô CT19B, KĐTM Việt Hưng, phường 

Giang Biên, quận Long Biên

Thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

26 Công ty cổ phần Địa ốc Star
Khu A và khu B, số 418 đường Quang 

Trung, phường La Khê, quận Hà Đông

Thế chấp quyền sử 

dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất 

hình thành trong 

tương lai

27 Công ty CP TID
28 Trần Bình, phường mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm

Thế chấp quyền sử 

dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất 

hình thành trong 

tương lai



28 Công ty CP Sản xuất và nhập khẩu Bao bì
Ngách 6 ngõ 15 An Dương Vương, phường 

Phú Thượng, quận Tây Hồ

Thế chấp 1 phần 

tài sản gắn liền với 

đất trừ các căn hộ 

đã bán

29 Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507
thửa 1039, 690, 682 Dự án Cienco 5 Mê Linh, 

xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

30 Công ty Cổ phần đầy tư xây dựng Phú Thượng

Lô CT03A - CT khu đô thị Nam Thăng Long, 

giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận tây 

Hồ

Thế chấp quyền sử 

dụng đất

31 Công ty TNHH Mai Trang
Số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm

thế chấp quyền sử 

dụng đất

32
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công 

trình 134

Ngõ 51 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận 

Ba Đình

thế chấp quyền sử 

dụng đất

33 Công ty TNHH Thành Hưng
Khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, 

huyện Thạch Thất

Thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất

34
Công ty TNHH Đầu tư Capitaland - Hoàng 

Thành

CT09 - Khu Cổ Ngựa, Khu đô thị mới Mỗ Lao, 

phường Mộ Lao, quận Hà Đông

Thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất


